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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Giá; 
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Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định 

giá rừng; khung giá rừng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 62/TTr-SNNPTNT ngày 15 tháng 3 năm 2022; ý kiến thẩm định của Sở 

Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 327/BC-STP ngày 18 tháng 02 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định khung giá các loại rừng và giá khởi điểm cho thuê 

rừng tự nhiên là rừng sản xuất (sau đây gọi chung là khung giá các loại rừng) 

thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: 

1. Rừng tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất (sau đây 

gọi chung là rừng tự nhiên). 

2. Rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (sau đây gọi chung là rừng 

trồng), bao gồm:  

a) Rừng trồng do Nhà nước đầu tư toàn bộ.  

b) Rừng trồng do Nhà nước thu hồi, được tặng cho hoặc trường hợp chuyển 

quyền sở hữu rừng trồng khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan Nhà nước; đơn vị, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 8 Luật Lâm nghiệp có 

hoạt động liên quan đến xác định và áp dụng khung giá các loại rừng thuộc sở 

hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 3. Phạm vi áp dụng 

Quyết định này áp dụng cho các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có diện 

tích rừng được quy định tại Điều 1 của Quyết định này, bao gồm các huyện: Bác 

Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Thuận Nam.  

Điều 4. Quy định khung giá các loại rừng   

1. Khung giá các loại rừng tự nhiên (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết 

định này). 

2. Khung giá các loại rừng trồng (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định 

này). 

3. Giá khởi điểm cho thuê rừng tự nhiên là rừng sản xuất (chi tiết tại Phụ lục 

III kèm theo Quyết định này). 
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Điều 5. Hướng dẫn phương pháp xác định giá các loại rừng  

Việc xác định giá các loại rừng áp dụng theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 6. Nguyên tắc xác định, áp dụng khung giá các loại rừng  

1. Nguyên tắc xác định  

Khung giá các loại rừng quy định tại Quyết định này được xác định bằng 

phương pháp định giá chung cho từng loại rừng, trạng thái rừng đối với các loại 

rừng được quy định tại Điều 1 Quyết định này thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng và các quy định pháp luật khác 

liên quan. 

2. Nguyên tắc áp dụng  

Khung giá các loại rừng quy định tại Quyết định này là cơ sở để xác định 

giá từng loại rừng đối với từng trường hợp cụ thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, 

cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

b) Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn 

góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước. 

c) Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp 

luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại 

khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan 

tới rừng. 

d) Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng. 

đ) Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Khung giá các loại rừng được xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi 

có quy định mới của cấp có thẩm quyền ban hành hoặc khi có yếu tố giá cả và 

các yếu tố khác hình thành giá rừng có sự thay đổi, biến động làm tăng hoặc giảm 

trên 20% so với khung giá các loại rừng quy định hiện hành liên tục trong thời 

gian sáu (06) tháng trở lên. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện  

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 

các huyện tổ chức, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định này đảm bảo 

kịp thời, hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện: 
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- Tổ chức thực hiện xác định giá rừng đối với từng trường hợp cụ thể quy 

định tại Điều 4, Điều 5 và khoản 2 Điều 6 của Quyết định này, tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp tình hình 

thực tế và quy định pháp luật hiện hành theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của 

Quyết định này.  

c) Tổ chức kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan việc thực hiện định giá 

rừng, áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét giải quyết theo quy định. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn 

vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân về trình tự thủ tục thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng theo quy 

định pháp luật hiện hành; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. 

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 

các huyện và các đơn vị liên quan thẩm định giá rừng đối với từng trường hợp cụ 

thể được quy định tại Điều 4, Điều 5 và khoản 2 Điều 6 của Quyết định này, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.  

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các địa phương và các đơn vị liên 

quan hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng nguồn thu từ giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi rừng, bồi thường rừng theo quy định. 

c) Theo dõi biến động giá cả trên thị trường ảnh hưởng đến khung giá các 

loại rừng để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp theo quy định pháp 

luật. 

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, 

ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện giao đất, 

cho thuê đất, thu hồi đất rừng gắn liền với giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng 

đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đúng quy định hiện hành; tổ chức kiểm 

tra, giám sát quá trình thực hiện. 

4. Cục Thuế tỉnh 

a) Tiếp nhận, xác định nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho 

thuê rừng, thu hồi rừng, bồi thường rừng của các tổ chức do các cơ quan chức 

năng liên quan gửi đến theo quy định hiện hành. 
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b) Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ thuế đối với hồ 

sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, bồi thường rừng của các hộ gia 

đình, cá nhân do cơ quan chức năng liên quan gửi đến theo quy định hiện hành. 

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện  

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn 

vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định pháp luật. 

b) Chỉ đạo các Phòng chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trên địa bàn tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng 

của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp 

luật về đất đai, lâm nghiệp; triển khai các quyết định cho thuê rừng, nghĩa vụ tài 

chính của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Quyết định này và các quy định 

pháp luật có liên quan; phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá 

trình tổ chức thực hiện xác định giá rừng trên địa bàn khi có yêu cầu.   

c) Thực hiện thẩm quyền về cho thuê rừng, quyết định giá cho thuê rừng và 

ký hợp đồng cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo quy 

định pháp luật hiện hành về đất đai, lâm nghiệp, đấu thầu và các quy định pháp 

luật có liên quan trên cơ sở khung giá các loại rừng quy định tại Quyết định này; 

thu hồi quyết định cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân vi phạm theo quy 

định pháp luật. 

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức triển khai quyết định cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với tổ chức trên địa bàn; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, 

nội dung, tiến độ thực hiện dự án của tổ chức đã được cấp thẩm quyền chấp 

thuận, phê duyệt.  

6. Trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị liên quan  

Trong phạm vi chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách 

có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng 

theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành. 

7. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư có liên quan 

a) Các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan 

quy định tại Điều 2 của Quyết định này được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước, thoái vốn nhà nước và các trường hợp khác quy định tại điểm a, điểm b, 

điểm c, khoản 2 Điều 6 của Quyết định này có trách nhiệm thực hiện và phối hợp 

thực hiện theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành. 

b) Các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách 

nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước theo thông báo của cơ 

quan chức năng và phải thực hiện trước khi tiến hành bàn giao, cắm mốc tại thực 

địa. 
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c) Các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện 

nghĩa vụ tài chính theo đúng thời gian quy định và bị xử lý tùy theo mức độ vi 

phạm nếu không chấp hành các nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này phát 

sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà hồ sơ xác định, thẩm 

định giá rừng đối với từng trường hợp cụ thể đã tổ chức thực hiện đảm bảo đầy 

đủ theo quy định pháp luật, nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

phê duyệt thì tiếp tục áp dụng tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định giá 

các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

2. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này phát 

sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa tổ chức thực 

hiện xác định, thẩm định giá rừng hoặc đã tổ chức thực hiện xác định, thẩm định 

giá rừng mà hồ sơ xác định, thẩm định giá rừng không đảm bảo theo quy định 

pháp luật hiện hành hoặc phát sinh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 

hành thì áp dụng khung giá các loại rừng theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày         tháng 4 năm 2022 và 

thay thế Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định giá các loại rừng và giá cho 

thuê rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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